3

	BỘ TƯ PHÁP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 70/QĐ-BTP ngày 19/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)


A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2020
	STT
	Tên loại
văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản
	Nội dung, quy định

hết hiệu lực, ngưng hiệu lực
	Lý do hết hiệu lực,
ngưng hiệu lực
	Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

	I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

	I.1. LĨNH VỰC HỘ TỊCH

	1. 
	Nghị định
	- Số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015; 
- Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch.
	Khoản 1, Khoản 2 Điều 12 
	Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ Quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến
	15/9/2020

	I.2. LĨNH VỰC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

	2. 
	 Nghị định 

 
	- Số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015; 
- Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự.

	Điểm b Khoản 2 Điều 64 
	Bị bãi bỏ bởi Nghị định số   33/2020/NĐ-CP ngày 17/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một  số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự
	01/5/2020

	
	
	
	 Khoản 3 Điều 3; Điểm b Khoản 3 và Điểm đ Khoản 4 Điều 4;  Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều 5 ; Khoản 1 và Khoản 3 Điều 6;  Khoản 1 và Khoản 4 Điều 7; Khoản 2 và Khoản 6 Điều 9; Khoản 2 Điều 12; Khoản 1 Điều 13; Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều 16;  Khoản 1 và Khoản 2 Điều 17;  Khoản 1 và Khoản 6 Điều 24; Khoản 1, Khoản 3 và Khoản 5 Điều 27;  Khoản 1 và Điểm a Khoản 5 Điều 49;  Khoản 3 Điều 50;  Khoản 1, Điểm e Khoản 2 và Khoản 4 Điều 51; Khoản 3 Điều 66;  Khoản 2 Điều 71 
	Được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 17/3/2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự
	01/5/2020

	I.3. LĨNH VỰC XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT

	3. 
	Nghị định
	· Số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012; 
· Theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
	Khoản 2 Điều 15; Khoản 2 Điều 16  
	 Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
	15/5/2020

	
	
	· 
	Khoản 5 Điều 15; Khoản 6 Điều 16; Khoản 5 Điều 17; Điều 18
	Được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
	15/5/2020

	4. 
	Nghị định 
	· Số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013; 
· Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ).
	Điều 21 
	Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
	31/3/2020

	II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không có


B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/2020

	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 
ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản
	Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực
	Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

	I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không có

	II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không có


� Bao gồm các văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc đối tượng của kỳ công bố trước nhưng chưa được công bố. 
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